
Tiếng Việt 

1 Sàng lọc ung thư 

2 Hướng dẫn 

3 Năm 2024 

4 Thành phố Kawachinagano đang tiến hành khám sàng lọc ung thư cho người dân với nội 

dung sau:  Bạn có thể khám sàng lọc ung thư mỗi năm 1 lần (tháng 4 đến tháng 3 năm sau) . 

(Đối với Sàng lọc ung thư vú được thực hiện hai năm một lần). Nếu bạn đã có các triệu chứng, 

vui lòng sử dụng bảo hiểm y tế của mình để đến cơ sở y tế mà không cần chờ kiểm tra. 

5 Sàng lọc ung thư (dạ dày, đại tràng, phổi, vú, cổ tử cung) sẽ được tiến hành tại trung tâm y tế! 

Vui lòng đăng ký bằng cách gọi đến Trung tâm Y tế (0721-55-0301). 

6 <Lần thứ 1> Buổi sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2024 

<Lần thứ 2> Buổi sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 10 năm 2024 

* Buổi chiều sẽ tiến hành khám sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung. 

<Lần thứ 3> Buổi sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 10 năm 2024 

*Buổi chiều sẽ tiến hành sàng lọc ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú. 

<Lần thứ 4> Buổi sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 11 năm 2024 

*Buổi chiều sẽ tiến hành sàng lọc ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú. 

<Lần thứ 5> Buổi sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 12 năm 2024 

* Buổi chiều sẽ tiến hành khám sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung. 

7 Thông tin về tầm soát ung thư tại đây 
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 Sàng lọc 

ung thư 

dạ dày 

Sàng lọc ung 

thư đại tràng 

Sàng lọc ung thư 

phổi 

Sàng lọc ung thư 

vú 

Sàng lọc ung thư 

cổ tử cung 

Đối tượng Công dân 

trên 40 

tuổi 

Công dân 

trên 40 tuổi 

Công dân trên 40 

tuổi 

Công dân nữ từ 

40 tuổi trở lên đến 

tuổi lẻ trong năm 

tài chính ※2 

Công dân nữ trên 

20 tuổi 

Nội dung Uống 

barium và 

chụp 

X-quang 

dạ dày 

Xét nghiệm 

để kiểm tra 

xem có máu 

trong phân 

hay không 

Chụp X-quang 

ngực (kiểm tra 

đờm chỉ dành cho 

những người đủ 

điều kiện) ※1 

Chụp nhũ ảnh 

(X-quang vú) 

Khám trong: Xét 

nghiệm tế bào 

trong tử cung 

Số tiền tự chi 

trả 
1,000 yên 500 yên 500 yên 1,000 yên 1,000 yên 
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Cơ sở y 

tế thành 

phố ○ ○ ○ 

○ 

(Trung tâm y tế 

Osaka Minami, Bệnh 

viện teramoto 

kinen)※3 

○ 

(Phòng khám thai 

sản saida,Phòng 

khám phụ nữ 

Nakano) 

Trung 

tâm y tế 
○ ○ ○ ○ 

Chỉ tiến hành vào 

những ngày tầm 

soát 5 loại ung 

thư 
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ă
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Cơ sở y 

tế thành 

phố 

Đăng ký 

trực tiếp 

với cơ sở 

y tế 

Đăng ký trực 

tiếp với cơ sở 

y tế 

Đăng ký trực tiếp 

với cơ sở y tế 

Trung tâm y tế 

Osaka Minami ：

Đăng ký tại trung 

tâm y tế 

Bệnh viện 

teramoto kinen：

Đăng ký trực tiếp 

với cơ sở y tế 

Đăng ký trực tiếp 

với cơ sở y tế 

Trung 

tâm y tế 

Đăng ký qua điện thoại theo số 0721-55-0301 hoặc trên trang web của thành phố (đăng 

ký điện tử) trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 31 tháng 1 năm 

2025. 

9 ■Vui lòng kiểm tra bài báo quan hệ công chúng, hướng dẫn hàng năm (có trong bài báo quan hệ 

công chúng số tháng 4) và trang web của thành phố để biết lịch khám tại trung tâm y tế. 

■Các cơ sở y tế trong thành phố cung cấp dịch vụ này quanh năm.  

10 *1. Có cuộc kiểm tra bệnh lao theo Đạo luật Phòng chống Bệnh truyền nhiễm và Chăm sóc Y tế cho 

Bệnh nhân mắc Bệnh Truyền nhiễm và những người trên 65 tuổi phải trải qua cuộc kiểm tra. 

*2 Những người không đủ điều kiện tham gia sàng lọc năm tài chính 2024 và chưa trải qua sàng 

lọc ung thư vú trong năm trước có thể được sàng lọc ung thư vú. 



*3 Khám sàng lọc ung thư vú cũng được cung cấp tại Phòng khám Inui ở Thành phố Tondabayashi 

(áp dụng cho Phòng khám Inui đăng kí qua số 0721-20-1500) và có thể khám tại Trung tâm Phòng 

chống Ung thư và Bệnh tim mạch Osaka ở Morinomiya, Phường Joto, Thành phố Osaka (đăng kí tại 

trung tâm y tế) 

11 Thông tin liên hệ：Trung tâm Y tế Thành phố Kawachinagano 

Địa chỉ: Kido Higashimachi 2-1  (trong khuôn viên Trung tâm Y tế Osaka Minami) 

Số điẹn thoại：0721-55-0301 

9:00-17:30 (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và ngày lễ năm mới) 



Hiện tại ngày 31 tháng 3 năm 2024

Các cơ quan y tế
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bện viện thứ 2 Aoyama 65-0003 kitamacho 192-1 ● ● ● ● ● ●

Khoa ngoại chỉnh hình asada 54-1575 Nishinoyamacho 10-29 ● ●

Khoa nhi iitani 56-1189 Akashiadai 1-24-10

Bệnh viện khoa nội ikeda 63-3969 nankadai 3-6-50 ● ● ● ● ●

Bện viện ishikura 54-4161 Midorigaokanakamachi 8-6 ● ● ● ● ● ●

Phòng khám oiya 52-0108 kido 1-6-5 ● ● ● ● ●

Chỉnh hình Otani 55-7727 Kidonishimachi 2-7-7 ●

Khoa ngoại chỉnh hình okuda 54-2003 kidonishimachi 3-1-15 toà nhà yamahara tầng 2 ●

Bệnh viện Ozaki 52-2349 Honmachi 29-27 ● ● ● ●

Bệnh viện oda 63-5350 nakakatasoecho 38-5 ● ● ● ● ● ●

Khoa tai mũi họng Kakinoki 50-4649 Nishinoyamachou 8-58 1F

Phòng khám khoa nội katase 53-1900 Hondacho 5-34 ● ● ● ●

Phòng khám katsube 53-2121 Nishinoyamacho 2-29 ● ● ● ● ● ●

Bệnh viện kato 65-6070 Mikkaichicho 206-1 ● ● ● ● ●

Phòng khám kawanishi 55-3710 Shionomiyacho 4-10 ● ● ● ● ●

Cơ sở khám kanbe 64-8988 Mikkaichicho 405-7 ● ● ● ● ● ●

Phòng khám Da liễu Phẫu thuật Thẩm mỹ Kida50-4112 Naganochou 2-12

Bệnh viện kusumoto 52-0550 KidoNishimachi 3-1-1 ● ● ● ● ● ●

Cơ sở khám kobayashi 63-3072 Mikanodai1-38-6 ● ● ● ● ● ●

Phòng khám khoa nội gomi 56-0800 Naganocho 5-1Novaty Nagano minamikan 3kai ●

Phòng khám thai sản saida 55-7000 Shoeicho 1-19 ●

Khoa tai mũi họng Sakurai 54-5771 Naganochou 7-24

Khoa nội sasai 53-1000 Oyamadacho 631-1 ● ● ● ●

Khoa tai mũi họng Sano 52-3387 Chiyoda Minamichou 8-3

Bệnh viện sawada 53-2313 Naganocho 7-11 ● ● ● ● ● ●

Phòng khám Sangen 52-2252 Kotobukichou 3-46 

Bệnh viện khoa ngoại chỉnh hình shichino 63-6925 Minamiaobadai 18-18 ● ● ● ●

Phòng khám shimizu 63-9356 Mikanodai 1-34-5 ● ● ● ● ● ●

Phòng khám Jurien 52-3888 Oyamadachou 448-2

Phòng khám Sunami 62-8711 Kitamacho 193-1 ●

Phòng khám takai khoa nội , khoa mắt 50-1119 MatsugaokaHigashimachi 1805-1 ● ● ● ● ●

Bệnh viện takidani 53-5002 MatsugaokaNakamachi 1453 ● ● ● ● ●

Phòng khám Nhi khoa Tanaka Hohoemi 26-7801 Honmachi 15-5 Tòa nhà Honmachi Yamamoto số 101

Phòng khám phẫu thuật chỉnh hình Tanaka 62-7575 Mikkaichichou 243-1 ●

Bệnh viện teramoto kinen 50-1111 Furunocho 4-11 ● ● ● ● ● ● ●

Bệnh viện phục hồi y tế teramoto 63-0101 Kitacho 14-1 ● ● ● ● ● ●

Phòng khám tiết niệu Nagai 50-1177 Hondachou 5-33

Phòng khám nakatani 63-6825 Mikkaichicho 160 ● ● ● ●

Phòng khám phụ nữ Nakano 53-1635 Kitakibogaoka 3-20 ● ●

Bệnh viện nakabayashi 62-3838 Nankadai 8-5-5 ● ● ● ● ● ●

Phòng khám namikawa 54-6155 Nishinoyamacho 1-22 ● ● ● ● ● ●

Phòng khám Nishiterado 50-0250 Naganocho 4-1 ● ● ● ● ●

Khoa nhi Nishimura 56-1770 Kido 1-6-1

Phòng khám Hakuyu chiyoda 55-0515 KidoNishimachi 2-1-25 ● ● ● ● ●

Bệnh viện habu 56-2220 Hondacho 1-45 Sheenesuhaimu hinotani 101 ● ● ● ● ● ●

Phòng khám nội khoa fukuoka 65-0360 Kitaaobadai 43-30 ● ● ● ● ●

Phòng khám mastuo 63-4130 Nankadai 1-17-9 ● ● ● ● ●

Bệnh viện matsumoto 53-0345 Souencho 12-8 ● ● ● ● ●

Phòng khám mizuno 53-6420 Chiyodadaicho 6-1 ● ● ● ● ● ●

Bệnh viện mizoguchi 53-2155 Kusunokicho Nishi 5583 ● ● ●

Bệnh viện minamikawachi oka 55-1221 kidohigashimachi 1-1 ● ● ● ●

Khoa chỉnh hình Miyazaki 50-1336 Matsugaoka Higashimachi 1805-1 ●

Phòng khám morikawa 62-1555 Kitaaobadai 29-3 ● ● ● ● ●

Phòng khám Nhi khoa Morimoto 64-0390 Mikkaichichou 481-147

Khoa nhi Yagasaki. Khoa dị ứng 60-3300 Tòa nhà Takagishi 3F Mikkaichichou 56-16 

Bệnh viện yamagata 62-3435 Nankadai 1-13-17 ● ● ● ● ●

Cơ sở khám yamagata 62-2553 OoyabuneNakamachi 38-1 ● ● ● ● ●

Phòng khám yamagami 54-4772 KidoNishimachi 2-1-23 Chiyoda Central 1kai ● ● ● ● ●

Cơ sở khám yamaguchi 52-5719 Shionomiyacho 19-10 ● ● ● ●

Bệnh viện yamamoto 52-6407 ChiyodaMinamimachi 6-8 ● ● ● ●

Phòng khám Yokouchi 50-2810 Kikusuichou 2-33 

Khoa nội yoshifuji 55-3522 UwaharaNishi-machi 24-1 ● ● ● ● ●

Bệnh viện người cao tuổi Yasuragi 55-0200 Oyamadachou 379-5 

Trung tâm y tế Osaka Minami 53-5761 Kidohigashichou 2-1 ●

※Các nội dung trên có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra với tổ chức y tế của bạn khi đặt chỗ.

Danh sách các cơ sở y tế xử lý việc khám sức khỏe của Thành phố Kawachinagano 12 
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